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Phần A: Trắc nghiệm 
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Câu nào dưới đây không nói lên vai trò của nghề trồng cây ăn quả
A.Cung cấp quả để ăn tươi
B. Cung cấp dược liệu phục vụ y học
C.Cung cấp quả xuất khẩu
D. Cung cấp quả cho sản xuất chế biến 
Câu 2.Vai trò của nghề trồng cây ăn quả ở nước ta thể hiện ở:
A. Nghề trồng cây ăn quả nước ta có từ lâu đời, nhân dân có nhiều kinh nghiệm  trồng trọt.
B. Nước ta có các loại cây ăn quả phong phú và đa dạng với nhiều cây ăn quả quý.
C. Nghề trồng cây ăn ăn quả đang góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
D. Nước ta có khí hậu nhiệt đới, có tiềm năng phát triển nghề trồng cây ăn quả
Câu 3.Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả ở môn công nghệ 9 là
A.Cây ăn quả phù hợp vùng miền
B.Cây ăn quả ngắn ngày
C. Cây ăn quả lâu năm có giá trị 
D.Tất cả các loại cây ăn quả nói chung.
Câu 4.Nội dung nào không phải thực hiện khi trồng cây ăn quả
A.Nhân giống và chọn lọc giống
B.Làm đất, gieo trồng
C. Chăm bón, thu hoạch.
D. Vận chuyển, mua bán nông sản
Câu 5.Để trở thành một nhà trồng cây ăn quả giỏi, em cần đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
A. Phải có tri thức và kĩ năng cơ bản về nghề
B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên.
C. Phải có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời 
D. Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu này.
Câu 6.Phải xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh vì:
A. Dễ chăm sóc, thu hoạch, nông sản thống nhất và có chất lượng cao 
B. Dễ dàng thu hoạch, nông sản đa dạng và có chất lượng cao
C. Phù hợp với chính sách của nhà nước, cán bộ kĩ thuật dễ dàng trợ giúp nông dân.
D.Tất cả các nội dung này đều phù hợp.
Câu 7.Tại sao khi giâm cành người ta thường cắt bớt phiến lá của cành giâm?
A.  Để giảm diện tích;                                 
B. Để giảm sự thoát hơi nước của cây.
C. Để hạn chế sâu bệnh gây hại               
D. Hạn chế sự cạnh tranh về dinh dưỡng

Câu 8.Người ta lợi dụng đặc tính nào của cây có múi để kích thích chúng ra hoa đồng loạt
A. Hoa ra ở đầu cành kém phát triển
B. Hoa ra rộ cùng với cành non phát triển
C. Rễ con tập trung ở tầng đất mặt, dễ bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh 
D.Hoa ra ở cành cấp 5 trở lên 
Câu 9. Thời kì cây già cỗi, tạo hình sửa cành cho cây được gọi là?
A. Đốn phục hồi	 	 B.Bấm ngọn, tỉa cành.
C. Đốn tạo hình		 D.Đốn tạo quả
Câu 10.Cây cam ưa bóng râm, vì vậy nhiệt độ thích hợp để cây cam phát triển tốt nhất là:
A. 18 – 23oC	B. 21 – 25oC  	C. 25 – 27oC 		D. 27 – 33oC  
Câu 11.Cây ăn quả thường có những loại hoa nào?
A.Hoa đực, hoa cái			
B. Hoa cái, hoa lưỡng tính
C.Hoa đực, hoa lưỡng tính		
D. Hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính 
Câu 12.Đất thích hợp trồng cây ăn quả nhất là
  A.Đất đỏ, đất phù sa ven sông, tầng đất dày, nhiều mùn.
  B.Đất phải cao, dễ thoát nước, ít chua, ít mặn, không cần phân biệt đất cát hay đất sét.
  C.Đất nhiều sét, giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất.
  D.Đất cát hoặc cát pha, thoát nước tốt nên cây không bao giờ bị ngập úng.
Câu 13.Sau khi thu hoạch, nên bón loại phân nào cho cây ăn quả?
A. Bón NPK kết hợp phân hữu cơ khoáng.			
B. Phân NPK với tỷ lệ phù hợp
C.Phân hữu cơ, phân lân
D. Phân đạm, kali 
Câu 14. Để có cây cam giống tốt, sau khi ghép cần chăm sóc cây con khoảng mấy tháng mới có thể xuất vườn:
A. 4 – 8 tháng		B. 6 – 10 tháng	
C. 8 – 12 tháng		D. 12 – 16 tháng 


Câu 15. Đây là kiểu ghép gì?
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	A.Ghép áp

	
	B.Ghép chữ T

	
	C.Ghép mắt nhỏ có gỗ

	
	D.Ghép cửa sổ


Câu 16. Mật độ giâm cành phải đảm bảo nguyên tắc nào?
A.Các lá không che khuất lẫn nhau.
B.Mỗi cành cắm thẳng đứng trên mỗi bầu
C.Cây cách cây, hàng cách hàng là 5x5 hoặc 10x10cm
D.Khoảng cách giữa 2 cành bằng độ dài cành

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Tại sao phải xây dựng vườn ươm cây giống? Hãy nêu các yêu cầu khi chọn nơi làm vườn ươm.
Câu 2. Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp nào? Với loại cây gì?
Câu 3: Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến?
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